
KW HP

AL TP63-2 0,18 0,24 2710 220 1,8 50 55 F ~4,3

AL TP63-2 0,25 0,33 2700 220 2,0 50 55 F ~4,3

AL TP71-2 0,37 0,5 2700 220 2,7 50 55 F ~6,5

AL TP80L-2 0,55 0,73 2860 220 4,0 50 55 F ~6,2

AL TP80L-2 0,75 1,0 2800 220 5,0 50 55 F ~7,5

TP90-2 1,5 2,0 2900 220 9,4 50 55 F ~14,5

TP100-2 2,2 3,0 2900 220 12,0 50 55 F ~19,5

TP100-2 3,0 4,0 2900 220 15,0 50 55 F ~20

TP100-2 3,5 4,67 2900 220 17,5 50 55 F ~23

KW HP

AL TP63-4 0,18 0,24 1300 220 1,5 50 55 F ~4,5

AL TP71-4 0,25 0,33 1300 220 1,8 50 55 F ~5,8

AL TP71-4 0,37 0,5 1360 220 2,7 50 55 F ~6,3

AL TP80L-4 0,55 0,73 1400 220 3,5 50 55 F ~6,6

AL TP80L-4 0,75 1,0 1410 220 4,8 50 55 F ~10,7

TP90-4 1,1 1,5 1400 220 7,0 50 55 F ~12,5

TP100-4 1,5 2,0 1400 220 9,4 50 55 F ~16,5

TP100-4 2,2 3,0 1400 220 12,0 50 55 F ~18,4

TP100-4 3,0 4,0 1400 220 15,0 50 55 F ~19,8

TP100-4 3,5 4,67 1400 220 17,5 50 55 F ~22,4

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA ROTO LỒNG SÓC KIỂU TOÀN 
PHÁT - TOFACO - VIET HUNG

Tần số 
Frequency 

(HZ)

Cấp bảo vệ 
Degree of 
Protection 

(IP)

Cấp cách điện 
Insulating class

Khối lượng 
Weight         

(~Kg) ±2%

Kiểu Thân          
Type

Công Suất                
Power

Tốc Độ 
Speed 
(r/min)

Điện Áp 
Voltage   

(V)

Dòng điện 
Current    

(A)

Vỏ nhôm - Alumium Frame

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA ROTO LỒNG SÓC KIỂU TOÀN 
PHÁT - TOFACO- VIET HUNG

Technical specifications
Toan Phat Single phase squirrel cage introduction motor, type TOAN PHAT-
TOFACO-VIETHUNG

Cấp bảo vệ 
Degree of 
Protection 

(IP)

Cấp cách điện 
Insulating class

Technical specifications
Toan Phat Single phase squirrel cage introduction motor, type TOAN PHAT-
TOFACO-VIETHUNG

Khối lượng 
Weight         

(~Kg) ±2%

Vỏ nhôm - Alumium Frame

Kiểu             
Type

Công Suất              
Power

Tốc Độ 
Speed 
(r/min)

Điện Áp 
Voltage   

(V)

Dòng điện 
Current    

(A)
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